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TỜ TRÌNH

Về ban hành Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
_________________
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2019, Bộ Công Thương xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị định

Năm 2019 là năm tiếp tục thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa hịc công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tiếp tục giao: đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, coi đây là một khâu đột phá thúc đẩy tăng trưởng. Không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành không cần thiết. Không lồng ghép các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến 2021. Theo đó, Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trước quý III năm 2019.
Thực hiện Nghị quyết số 19 hàng năm của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các bộ, ngành, địa phương đã nhận thức ngày càng rõ trách nhiệm và tham gia ngày càng chủ động, tích cực để cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số, tiêu chí cụ thể thuộc trách nhiệm quản lý của mình. Hàng ngàn điều kiện kinh doanh bất hợp lý đã được bãi bỏ. Công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu đã được đổi mới cơ bản theo nguyên tắc đánh giá rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với nhiều loại hàng hóa. 
Kết quả cải thiện nhanh, rõ nét của môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, được doanh nghiệp và người dân ghi nhận.
Đổi mới phương thức thực hiện quản lý nhà nước, nhất là từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro ở một số ngành, cơ quan còn chậm, thiếu chủ động, chưa quyết liệt; mới tập trung vào các chỉ số nhằm tháo gỡ vướng mắc khi có sức ép mạnh từ cộng đồng doanh nghiệp hoặc chỉ đạo trực tiếp của cấp trên. Những chỉ số ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa được quan tâm đúng mức. Một số hành động cải cách chưa thực chất, còn hình thức. Chi phí cơ hội, chi phí không chính thức của doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh, trong hoạt động cũng như chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân trong tiếp cận các dịch vụ công đã giảm nhưng vẫn còn nhiều. Không ít nơi, ít lúc doanh nghiệp, người dân vẫn bị gây khó khăn, nhũng nhiễu bởi những quy định còn nặng tính cục bộ của một số cơ quan công quyền và một bộ phận công chức, viên chức.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng, các quốc gia, nền kinh tế đều nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, sáng tạo nhằm thích ứng với nền sản xuất mới.
Trên cơ sở đó, trong năm 2018 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3610A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018 và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và 09 Nghị định liên quan để cụ thể hóa Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh nêu trên. 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19, trong năm 2019 Bộ Công Thương được Chính phủ giao theo dõi, giám sát đảm bảo thực thi đầy đủ, nhất quán việc cắt giảm các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ, đơn giản hoá các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3720/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 – 2020.
Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết 01, 02 và các Nghị quyết 19 hàng năm, đồng thời để hiện thực hóa việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh tại Quyết định số 3720/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 – 2020 việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương là cần thiết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý và sự chủ động của cơ quan quản lý nhà nước.
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng Nghị định bảo đảm các quan điểm và nguyên tắc sau đây:

1. Tiếp tục rà soát các ngành, nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư sửa đổi theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP cho giai đoạn 2019-2020;

2. Rà soát cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh giai đoạn 2019-2020 đối với các ngành, nghề thuộc Phụ lục 4 của Luật Đầu tư đã được rà soát và chưa được rà soát tại Quyết định số 3610a/QĐ-BCT, theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và điều kiện thực tế. 

3. Chuyển sang phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong thực hiện các điều kiện kinh doanh.

4. Việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực được đánh giá để đảm bảo tính khả thi, các điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương trong quản lý, thực hiện.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Ban hành Quyết định 485/QĐ-BCT về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của bộ Công Thương gồm các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Viện Quản lý kinh tế trung ương (CIEM), Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tư pháp, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và công nghệ.
2. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình.

3. Ngày 25/6/2019, Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập. Theo đó, Ban soạn thảo đã thảo luận thống nhất 02 định hướng cơ bản trong quá trình xây dựng Nghị định là: 

Thứ nhất, trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, có thể đề xuất bãi bỏ thêm một số điều kiện trong một số lĩnh vực đồng thời có đề xuất giữ lại điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực. 

Thứ hai, theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh tại Quyết định 3720, một số điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tuy nhiên, vì việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với một số điều kiện kinh doanh sẽ trực tiếp ảnh hưởng lớn đến cấu trúc, nội hàm chính sách và quy trình, phương pháp quản lý nhà nước đang được quy định tại văn bản pháp quy chuyên ngành về lĩnh vực này. Do vậy, đối với những điều kiện đề xuất bãi bỏ thì bãi bỏ ngay tại Dự thảo Nghị định sửa nhiều Nghị định đang xây dựng và ngược lại các điều kiện kinh doanh có liên quan đến hậu kiểm thì sẽ được quy định tại Nghị định chuyên ngành của ngành, lĩnh vực có liên quan.
4. Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan;
5. Ngày ................., gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.
6. Ngày .................., Bộ Công Thương nhận được Báo cáo số 367/BC-BTP của Bộ Tư pháp về kết quả thẩm định Dự thảo Nghị định.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo để trình Chính phủ theo các nội dung tại Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được kết cấu thành VII Chương, .... điều, cụ thể như sau:
Chương I. Sửa đổi, bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô 
Chương này gồm 2 điều liên quan đến các điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, an toàn phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy. Theo đó, bãi bỏ khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô để chuyển hướng quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với các điều kiện này mà sẽ không đặt ra trong điều kiện cấp giấy phép kinh doanh. 
Chương II. Sửa đổi, bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực điện lực

Chương này gồm 2 điều liên quan đến sửa đổi, bãi bỏ các khoản của các Điều 29, Điều 31; Bãi bỏ một số khoản của các Điều 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44 của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Chương III. Sửa đổi, bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất
Chương này gồm 2 Điều liên quan đến sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản, điểm tại các Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
Chương IV. Sửa đổi, bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Chương này gồm 2 điều liên quan đến nội dung sau: 
(i) sửa đổi một số điểm, khoản tại các điều 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

(ii)  bổ sung khoản 10 Điều 35 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;  
(ii) bãi bỏ các điều kiện tại các tiết, điểm, khoản tại các Điều 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39; 

(iii) bổ sung mục riêng quy định về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
Chương V. Bổ sung điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực than, khoáng sản

Chương này bổ sung 01 điều về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu than và khoáng sản và bãi bỏ điều 1 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Chương VI. Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh khí 
Chương này sửa đổi 02 điều và bổ sung khoản 4 của điều 60 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 về kinh doanh khí.
Chương VII. Tổ chức thực hiện
Trên đây là nội dung Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của một số Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo: 
(1) Dự thảo Nghị định; 
(2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định của Bộ Tư pháp; 
(3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị định; 
(4) Bản tổng hợp ý kiến góp ý và giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định; 
(5) Bảng rà soát bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính có liên quan./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để p/h);

- Lưu: VT, PC (07).
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